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	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	[bookmark: _GoBack]2
16/5
	Buổi sáng
	1
	
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	166
	Toán 
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (T1)
	Máy tính

	
	
	3
	331
	Tiếng Việt
	Đọc: Hồ Gươm. (Tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	332
	Tiếng Việt
	Đọc: Hồ Gươm. (Tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	Đọc sách TV
	Em với quy định nơi công cộng (Tiết 3)
	Máy chiếu

	
	
	2
	67
	TNXH 
	Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai (T2)
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	

	3
17/5
	Buổi sáng
	1
	 293
	 Tiếng Anh
	Classroom Activities – Lesson 2
	Máy chiếu

	
	
	2
	167
	Toán 
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (T2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	333
	 Tiếng Việt
	Nói và Nghe: Nói về quyê hương, đất nước em.
	Máy chiếu

	
	
	4
	334
	 Tiếng Việt
	Viết: Ôn chữ hoa Q,V (kiểu 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	Mĩ thuật
	Con rối đáng yêu (Tiết 2)
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Tại chỗ ném rổ (Tiết 3)
	

	
	
	3
	
	HDH 
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ

	4
18/5
	Buổi sáng
	1
	335
	Tiếng Việt
	Đọc: Cánh đồng quê em. (Tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	336
	Tiếng Việt
	Đọc: Cánh đồng quê em. (Tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	168
	Toán
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) 
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	Âm nhạc
	Ôn tập cuối năm
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Tại chỗ ném rổ (Tiết 4)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu

	
	
	3
	34
	HĐTN
	Lao động an toàn
	Máy chiếu

	5
19/5
	Buổi sáng
	1
	337
	Tiếng Việt
	Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp.
	Máy chiếu

	
	
	2
	169
	Toán
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) 
	Máy chiếu

	
	
	3
	68
	TNXH
	Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai  (T3)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn tập
	

	
	Buổi chiều
	1
	338
	Tiếng Việt
	Nghe-viết: Cánh đồng quê em.
-Viết hoa tên riêng địa lí. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã.
	Máy chiếu

	
	
	2
	34
	Đạo đức
	Ôn tập cuối học kì 2 (Tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	

	6
20/5
	Buổi sáng
	1
	339
	Tiếng Việt
	Viết đoạn văn kể về công việc của mọi người.
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Con rối đáng yêu (Tiết 3)
	

	
	
	3
	170
	Toán
	Ôn tập về hình học và đo lường (T1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	TC T.Anh
	Classroom Activities – Lesson 2
	

	
	Buổi chiều
	1
	340
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng 
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Bảng phụ

	
	
	  3
	 
	SHL
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
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 Giang Biên, ngày 12 tháng 4 năm 2022
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